
STT Chủ sử dụng đất
Số phát hành 

GCN

Ngày cấp 

GCN
Vị trí đất Số thửa

Số tờ 

bản đồ

Diện tích 

(m
2
)

Mục đích

sử dụng
Ghi chú

1 Y Kim Sáng BA 235861 1/8/2010 Hà Mòn 37H 23             252.0 ONT

2 Phạm Thị Hà BX 026973 11/4/2014 Hà Mòn 20 25          4,000.0 CLN

3 Đào Văn Đợi BD 251786 1/25/2011 Hà Mòn 19E 23             252.0 ONT

4 Hộ Vương Đình Phong T 849579 11/16/2001 Hà Mòn 35 24             201.0 Thổ cư

5 Lê Đắc Lực - Phạm Thị Vinh BD 380199 4/8/2011 Hà Mòn 61E 23             270.0 ONT

6 Lê Thế Quyết - Lê Thị Tẹo BT 319146 1/25/2016 Hà Mòn G19 4             270.0 ONT

7 Hộ Trần Đình Tân W 681493 4/16/2003 TT Đăk Hà 241 45          3,488.0 T + Vườn

8 Hộ Trần Thị Lài Y 888977 11/6/2003 TT Đăk Hà 48 8          1,520.0 T + Vườn

9 Nguyễn Thị Như Thảo AB 557132 1/16/2005 TT Đăk Hà 2 Đ             270.0 ODT

10 Phan Đức Thuyên CQ 947305 1/30/2019 TT Đăk Hà 199 4             123.0 ODT

11 Lê Quang Thuyết - Trần Thị Ngọc Thảo DA 768000 5/12/2021 TT Đăk Hà 111 23             855.6 HNK

12 Bùi Văn Thăng - Nguyễn Thị Trinh AI 458319 5/15/2007 TT Đăk Hà 133d 49             216.0 ODT

13 Phạm Hồng Lợi - Lê Thị Sử AI 525414 2/9/2007 TT Đăk Hà 8 E             270.0 ODT

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)



14 Phạm Hồng Lợi - Lê Thị Sử AI 525416 2/9/2007 TT Đăk Hà 10 E             257.5 ODT

15 Trương Đắk Cho - Nguyễn Thị Bình AB 548346 1/25/2005 TT Đăk Hà 155 57          7,053.0 ODT + Vườn

16 Trương Quang May AP 347499 4/8/2009 TT Đăk Hà 49 52             312.0 ODT + NN

17 Nguyễn Thị Nguyệt BM 986917 5/6/2013 TT Đăk Hà 12C A             270.0 ONT

18 Hộ Dương Hàn Phong X 144827 5/8/2003 TT Đăk Hà 85 5             112.0 T

19 Lê Công Quynh - Trần Thị Len CV 506692 2/9/2021 TT Đăk Hà 389 15             926.5 HNK

20 Trần Khắc Quang AI 527154 2/28/2007 Đăk Mar 22a 2          2,137.0 ONT + NN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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